
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

TT Ngày sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
Nơi sinh

ĐTBC 

cuối 

khóa

Xếp 

loại

Số hiệu 

chứng chỉ

Số vào sổ gốc cấp 

chứng chỉ

Người nhận chứng chỉ 

ký và ghi rõ họ tên
Ghi chú

1 Đỗ Tuấn Anh 13/06/1992 Nam Kinh Hưng Yên 7.4 Khá C 00068345 14/C11/2025/232

2 Hà Thế Anh 17/07/1981 Nam Kinh Sơn La 7.5 Khá C 00068346 14/C11/2025/233

3 Hồ Anh Ba 06/03/1989 Nam Kinh Sơn La 7.5 Khá C 00068347 14/C11/2025/234

4 Bùi Khắc Bắc 10/01/1995 Nam Kinh Thanh Hóa 7.3 Khá C 00068348 14/C11/2025/235

5 Dương Quốc Bình 20/10/1994 Nam Kinh Thanh Hóa 7.2 Khá C 00068349 14/C11/2025/236

6 Nguyễn Mạnh Cường 03/06/1988 Nam Kinh Sơn La 7.7 Khá C 00068350 14/C11/2025/237

7 Trần Văn Cường 15/09/1995 Nam Kinh Sơn La 7.8 Khá C 00068351 14/C11/2025/238

8 Lã Tiến Dũng 17/03/1998 Nam Kinh Sơn La 6.9 Khá C 00068352 14/C11/2025/239

9 Lê Tiến Dũng 31/08/1970 Nam Kinh Sơn La 8 Giỏi C 00068353 14/C11/2025/240

10 Đỗ Mạnh Dương 17/11/1995 Nam Kinh Sơn La 8 Giỏi C 00068354 14/C11/2025/241

11 Trần Minh Dương 15/10/1994 Nam Kinh Sơn La 8.5 Giỏi C 00068355 14/C11/2025/242

Ngày cấp chứng chỉ: 30/05/2025

Họ và tên

Hội đồng thi: Trường Cao đẳng Sơn La

SỔ GỐC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

LỚP BỒI DƯỠNG TIẾNG DÂN TỘC THÁI CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN TỈNH SƠN LA NĂM 2025 

KHÓA 2 NĂM 2025 (K2.25) 

(Quyết định số 445 /QĐ-CĐSL ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La)

Chương trình bồi dưỡng: Theo Quyết định số 254/QĐ-CĐSL ngày 04/05/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc lựa chọn 

chương trình, tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái, dân tộc Mông

Thời gian khóa học: Từ ngày 18/02/2025 đến ngày 16/05/2025
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12 Lê Trọng Đại 17/11/1994 Nam Kinh Sơn La 7.9 Khá C 00068356 14/C11/2025/243

13 Lại Văn Điệp 10/11/1988 Nam Kinh Sơn La 8.3 Giỏi C 00068357 14/C11/2025/244

14 Nguyễn Văn Đồng 29/09/1984 Nam Kinh Vĩnh Phúc 7.8 Khá C 00068358 14/C11/2025/245

15 Nguyễn Xuân Hà 22/12/1991 Nam Kinh Sơn La 7.5 Khá C 00068359 14/C11/2025/246

16 Lường Văn Hiểu 16/02/1993 Nam Thái Sơn La 9 Giỏi C 00068360 14/C11/2025/247

17 Nguyễn Trung Hiếu 02/02/2001 Nam Kinh Sơn La 7.8 Khá C 00068361 14/C11/2025/248

18 Bùi Ngọc Hoàng 06/04/1986 Nam Kinh Sơn La 8.1 Giỏi C 00068362 14/C11/2025/249

19 Đỗ Viết Hoàng 07/11/1995 Nam Kinh Thanh Hóa 7.4 Khá C 00068363 14/C11/2025/250

20 Lê Lương Hoàng 06/10/1999 Nam Kinh Sơn La 7.3 Khá C 00068364 14/C11/2025/251

21 Phạm Minh Huấn 23/05/1990 Nam Kinh Sơn La 7 Khá C 00068365 14/C11/2025/252

22 Đỗ Tràng Hùng 06/12/1999 Nam Kinh Sơn La 7.3 Khá C 00068366 14/C11/2025/253

23 Nguyễn Việt Hùng 16/10/1990 Nam Kinh Sơn La 7.6 Khá C 00068367 14/C11/2025/254

24 Lê Văn Huynh 06/03/1990 Nam Kinh Sơn La 7.5 Khá C 00068368 14/C11/2025/255

25 Nguyễn Văn Kết 26/07/1991 Nam Kinh Sơn La 7.1 Khá C 00068369 14/C11/2025/256

26 Quàng Đại Khánh 25/09/1993 Nam Thái Sơn La 7.3 Khá C 00068370 14/C11/2025/257

27 Lê Bảo Linh 02/10/1991 Nam Kinh Sơn La 7 Khá C 00068371 14/C11/2025/258

28 Lê Hoàng Long 28/12/1995 Nam Kinh Sơn La 8.5 Giỏi C 00068372 14/C11/2025/259
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29 Nguyễn Hải Long 17/02/1995 Nam Kinh Sơn La 8.3 Giỏi C 00068373 14/C11/2025/260

30 Vũ Tuấn Long 04/10/1977 Nam Kinh Sơn La 8.1 Giỏi C 00068374 14/C11/2025/261

31 Nguyễn Văn Lương 08/02/1997 Nam Kinh Hà Tĩnh 8.6 Giỏi C 00068375 14/C11/2025/262

32 Lưu Đức Mạnh 31/05/1990 Nam Kinh Sơn La 8 Giỏi C 00068376 14/C11/2025/263

33 Bùi Hải Nam 30/09/1991 Nam Kinh Sơn La 7.7 Khá C 00068377 14/C11/2025/264

34 Nguyễn Ngọc Phong 09/09/1990 Nam Kinh Sơn La 7.3 Khá C 00068378 14/C11/2025/265

35 Hoàng Kim Quý 05/01/1982 Nam Kinh Sơn La 7.3 Khá C 00068379 14/C11/2025/266

36 Nguyễn Mậu Quỳnh 30/09/1997 Nam Kinh Hà Tĩnh 7.8 Khá C 00068380 14/C11/2025/267

37 Lê Ngọc Tiến 27/08/1996 Nam Kinh Thanh Hóa 8.2 Giỏi C 00068381 14/C11/2025/268

38 Dương Anh Tuấn 15/03/2002 Nam Kinh Hà Nam 9 Giỏi C 00068382 14/C11/2025/269

39 Trịnh Thanh Tùng 28/10/1986 Nam Kinh Sơn La 7.9 Khá C 00068383 14/C11/2025/270

40 Nguyễn Văn Tuyền 06/09/1988 Nam Kinh Thanh Hóa 7.7 Khá C 00068384 14/C11/2025/271

41 Đặng Quang Tuyển 21/09/1973 Nam Kinh Sơn La 7.9 Khá C 00068385 14/C11/2025/272

42 Vũ Tiến Thái 10/08/1977 Nam Kinh Hải Dương 7.7 Khá C 00068386 14/C11/2025/273

43 Đặng Văn Thành 20/08/1993 Nam Kinh Sơn La 8 Giỏi C 00068387 14/C11/2025/274

44 Nguyễn Văn Thịnh 21/09/1989 Nam Kinh Sơn La 8 Giỏi C 00068388 14/C11/2025/275

45 Hoàng Việt Trung 06/03/1993 Nam Kinh Sơn La 7.8 Khá C 00068389 14/C11/2025/276
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46 Nguyễn Đắc Trung 09/12/1974 Nam Kinh Thanh Hóa 8 Giỏi C 00068390 14/C11/2025/277

47 Nguyễn Thái Trung 31/07/1993 Nam Kinh Sơn La 7 Khá C 00068391 14/C11/2025/278

48 Trần Quang Vũ 22/11/1988 Nam Kinh Sơn La 6.9 Khá C 00068392 14/C11/2025/279

Danh sách gồm có 48 học viên./.

Sơn La, ngày 30 tháng 5 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đức Long
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